
 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ SA ĐÉC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TỈNH ĐỒNG THÁP 

 Bản án số: 19/2022/HNGĐ-ST 

 Ngày: 21 - 6 - 2022. 

 V/v Tranh chấp ly hôn. 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     N NH N   N  H NH  HỐ    ĐÉC - TỈNH ĐỒNG THÁP 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Quốc Danh.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Nhàn. 

2. Ông Nguyễn Văn Hai. 

Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Kim Kiều - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

S, tỉnh Đ n  Tháp  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân th nh ph   a Đ c tham gia phiên tòa: 
Ông Lê Tiến Trung - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 30 tháng 5 năm 2022 và n ày 21 thán  6 năm 2022, tại trụ 

sở Tòa án nhân dân thành phố  a Đ    tỉnh Đ ng Tháp; xét xử sơ thẩm công khai 

vụ án thụ lý số: 13/2022/TLST-HNGĐ  n ày 13 tháng 01 năm 2022 về “Tranh 

chấp ly hôn”  theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2022/QĐXXST-HNGĐ, 

ngày 09 tháng 5 năm 2022 và quyết định hoãn phiên tòa số: 08/2022/QĐ T-

HNGĐ  n ày 30 tháng 5 năm 2022 giữa  á  đươn  sự: 
 

- Nguyên đơn: Chị Lê Thị N ọ  L - sinh năm: 1986. 

Địa chỉ: ấp H, xã Đ, thành phố  , tỉnh Đ n  Tháp. 

 

- Bị đơn: Anh N uyễn Trọn  C - sinh năm: 1982. 

Địa chỉ: số 182, ấp H, xã Đ, thành phố  , tỉnh Đ n  Tháp. 

 

Nguyên đơn có mặt tại phiên tòa; Bị đơn vắng mặt không có lý do. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Quá trình tham gia t  tụng tại tòa án, nguyên đơn l  chị Lê Thị Ngọc L 

trình bày: 

- Về hôn nhân: Chị L và anh C sau th i  ian t m hiểu khoản  03 năm th  t  

 h   đám  ư i vào năm 2004  đăn  ký kết h n vào n ày 24/11/2004 tại   N  xã 

Đ, thành phố  , tỉnh Đ ng Tháp   au kết h n v   h n   hun  sốn  hạnh ph   đến 

 uối năm 2020 phát sinh mâu thu n do  ất đ n  quan điểm sốn   kinh tế kh  khăn  

anh C ăn nh u  kh n   o  àm ăn  kh n     trá h nhi m v i  ia đ nh  N oài ra  anh 

C  òn hay  hen tu n  v    ; để    thu nh p  o  ho  ia đ nh nên Chị L đi phụ tiếp 

em trai  u n  án  á ở  h    nh Điền  nhưn  anh C kh n  đ n  ý mà  òn    nhữn  

  i    thiếu tế nhị x   phạm Chị L   ho r n  Chị L quen n ư i này n ư i kia nên 

Chị L phải n hỉ  àm ở nhà  T  đ  v   h n  thư n  xuyên  ự  ãi   àm  ho t nh  ảm 

 ị t n thươn   rạn n t kh n  thể hàn   n  T  thán  01/2021 đến nay  anh C    về 

nhà  ha ru t   a anh C sốn  và v   h n  sốn   y thân  kh n   òn quan tâm đến 

nhau. Nay Chị L nh n thấy t nh  ảm kh n   òn  mâu thu n  ia đ nh kh n  thể hàn 

  n  Chị L yêu cầu đư c ly hôn anh N uyễn Trọn  C. 

- Về nu i  on  hun  và n h a vụ  ấp dư n  nu i  on  hun : Quá trình 

chung sống, có 02 con chung tên N uyễn Lê  nh   - sinh ngày: 30/5/2005 và 

N uyễn Lê Quố    - sinh ngày: 28/6/2012 (hiện 02 con chung đang sống với chị 

L). Khi ly hôn,  hị L yêu cầu đư c quyền nuôi 02 con chung,  hị L không yêu cầu 

anh C cấp dư ng nuôi 02 con chung sau ly hôn. 

- Về  hia tài sản  hun  và n  chung: Chị L xá  định là không có, không 

tranh chấp và không yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết. 

 

Quá trình tham gia t  tụng tại tòa án, bị đơn l  anh Nguyễn Trọng C 

vắng mặt không lý do và cũng không có văn bản trình bày ý kiến: Mặ  dù đã 

đư c Tòa án tốn  đạt h p l  Thông báo về vi c thụ lý vụ án và cá  văn  ản tố tụng 

khá  theo quy định c a pháp lu t nhưn  anh C kh n     văn  ản trình bày ý kiến 

đối v i yêu cầu khởi ki n c a  hị L  Đ ng th i, Tòa án cũn  đã tốn  đạt h p l  

Giấy tri u t p cho anh C nhiều lần nhưn  anh C v n kh n  đến Tòa án để tham dự 

phiên họp kiểm tra vi c giao n p tiếp c n, công khai ch ng c , hòa giải và không 

tham gia phiên tòa theo quy định. 

 

Quá trình tham gia t  tụng tại tòa án, con của chị L và anh C là cháu 

Nguyễn Lê Anh D và Nguyễn Lê Qu c A trình bày: Trư ng h p cha mẹ ly hôn  

kh n   òn sốn   hun  v i nhau nữa th  cả hai  háu đều có nguy n vọng đư   sốn  

 hun  v i mẹ là chị Lê Thị N ọ  L. 

 

Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa: 

- Về vi c chấp hành pháp lu t tố tụng: Quá trình tiến hành tố tụng t  khi thụ 

lý vụ án  ho đến khi xét xử và tại phiên tòa hôm nay; Thẩm phán, H i đ ng xét xử, 

Thư ký phiên tòa cũn  như  á  đươn  sự đều thự  hi n đ n  theo quy định   a    



 3 

 u t tố tụn  dân sự; riêng bị đơn là anh N uyễn Trọn  C không thực hi n quyền và 

ngh a vụ theo quy định tại Điều 70 và Điều 72 c a B  lu t tố tụng dân sự. 

- Đại di n Vi n kiểm sát thống nhất v i trình tự th  tục tiến hành phiên tòa 

xét xử v ng mặt bị đơn  à anh N uyễn Trọn  C. 

- Về Hôn nhân: Đề nghị H i đ ng xét xử chấp nh n yêu cầu ly hôn c a chị 

Lê Thị N ọ  L. 

- Về nu i  on  hun : Đề nghị H i đ ng xét xử tuyên giao cháu N uyễn Lê 

Anh D - sinh n ày: 30/5/2005 và N uyễn Lê Quố    - sinh ngày: 28/6/2012 (hiện 

02 cháu đang sống với chị L) cho  hị L đư c quyền nu i dư ng con chung sau ly 

hôn. 

- Về ngh a vụ cấp dư ng nuôi con chung: Do  hị L không yêu cầu anh C 

cấp dư n  nu i 02  on  hun  nên đề nghị H i đ ng xét xử không xem xét giải 

quyết. Anh C    quyền  n h a vụ đến thăm nom 02  on  hun   kh n  ai đư    ản 

trở  

- Về  hia tài sản  hun  và n  chung: Do  hị L xá  định là không có, không 

tranh chấp và không yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết nên đề nghị H i đ ng xét 

xử không xem xét giải quyết. 

- Về án phí: Đề nghị H i đ ng xét xử xem x t theo quy định pháp lu t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên c u các tài li u, ch ng c  có trong h  sơ vụ án đã đư c 

thẩm tra, xem xét tại phiên tòa và  ăn    vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, H i 

đ ng xét xử nh n định: 

[1] Về th  tục tố tụn : N uyên đơn  à chị Lê Thị N ọ  L khởi ki n yêu cầu 

ly hôn anh N uyễn Trọn  C là loại vụ án thu c thẩm quyền giải quyết c a Tòa án 

nhân dân thành phố  a Đ   theo quy định tại khoản 1 Điều 28 và điểm a khoản 1 

Điều 35 c a B  lu t tố tụng dân sự năm 2015  

- Quá trình tham gia tố tụng: Bị đơn  à anh N uyễn Trọn  C đã đư c Tòa 

án tốn  đạt h p l  Thông báo về vi c thụ lý vụ án và  á  văn  ản tố tụng khác theo 

quy định c a pháp lu t nhưn  v n v ng mặt lần th  hai, kh n      ý do; do đ  H i 

đ ng xét xử  ăn    vào Điều 228 c a B  lu t tố tụng dân sự năm 2015; xét xử 

v ng mặt anh C. 

[2] Về n i dung, H i đ ng xét xử x t thấy: 

- Về hôn nhân: Chị L và anh C chung sống v  ch ng t  năm 2004  trên  ơ sở tự 

nguy n, có t  ch   đám  ư i,    đăn  ký kết hôn vào ngày 24/11/2004 tại UBND xã Đ, 

thành phố  , tỉnh Đ ng Tháp   o đ   quan h  hôn nhân giữa  hị L và anh C đư c xác 

định là hôn nhân h p pháp. 
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Tuy nhiên, trong quá trình chung sống giữa  hị L và anh C đã phát sinh 

nhiều mâu thu n; n uyên nhân  à do anh C sống không có trách nhi m v i  ia 

đ nh  kh n  quan tâm  hăm s    on  hun   thư ng xuyên ăn nh u, kh n   o  àm 

ăn… Ngoài ra, anh C còn hay  hen tu n  v     và    nhữn    i    thiếu tế nhị x   

phạm Chị L nhiều lần. Chị L và  ia đ nh c a anh C cũn  đã nhiều lần khuyên can 

nhưn  anh C không chịu sửa đ i. T  đ   v  ch n  thư ng xuyên cự cãi, tình cảm 

ngày càng bị t n thươn   rạn n t, không thể hàn g n. V  ch n  đã sống ly thân t  

tháng 01/2021 đến nay. Trong khoảng th i gian ly thân, v  ch ng không có liên 

lạc v i nhau, anh C cũng không t i  ui thăm và  ấp dư ng cho con. Quá trình giải 

quyết vụ án; anh C kh n     văn  ản trình bày ý kiến cũng không có thi n  hí đến 

Tòa án để hòa giải, hàn g n tình cảm v i  hị L; cho thấy anh C đã t  b  quyền l i 

c a mình, anh C không mong muốn hàn g n tình cảm v i  hị L. 

Tại khoản 1 Điều 56 c a Lu t H n nhân và  ia đ nh năm 2014 quy định: 

“1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành 

thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo 

lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho 

hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục 

đích của hôn nhân không đạt được…”  

Tại phiên tòa,  hị L xá  định không còn tình cảm v i anh C, cu c sống hôn 

nhân v i anh C không có hạnh phúc, v  ch n  đã sốn   y thân hơn t  tháng 

01/2021 đến nay. Trư ng h p Tòa án không cho ly hôn thì  hị L cũng không trở về 

sống chung v i anh C. Chị L yêu cầu Tòa án giải quyết cho  hị L đư c ly hôn anh 

C. 

T  những phân tích trên  H i đ n  x t xử x t thấy:  âu thu n v  ch n  

 iữa  hị L và anh C đã thự  sự trầm trọn   đ i sốn   hun  kh n  thể k o dài  mụ  

đí h h n nhân kh n  đạt đư    v  ch ng không có sự thươn  yêu  quan tâm   n 

nhau  Nếu  hị L và anh C đoàn tụ tiếp tục chung sống v  ch n  th   ũn  kh n     

hạnh ph     o đ   x t thấy vi c  hị L yêu cầu đư c ly hôn anh C  à     ăn    và 

phù h p v i quy định   a pháp  u t nên H i đ n  x t xử  hấp nh n  

- Về nuôi con chung và n h a vụ  ấp dư n  nu i  on  hun : Quá trình 

chung sống có 02 con chung tên N uyễn Lê  nh   - sinh n ày: 30/5/2005 và 

N uyễn Lê Quố    - sinh ngày: 28/6/2012 (hiện 02 con chung đang sống với chị 

L). Khi ly hôn,  hị L yêu cầu đư c quyền nuôi 02 con chung,  hị L không yêu cầu 

anh C cấp dư ng nuôi 02 con chung sau ly hôn. 

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 81 c a Lu t H n nhân và  ia đ nh quy định: 

“1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, 

nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, ... 

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của 

mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án 

quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt 

của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con”  
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H i đ ng xét xử xét thấy: Hi n cả 02 cháu Anh Duy và Quốc Anh đan     

cu   sốn   n định v i  hị L     sự phát triển tốt về thể  hất và tinh thần  n uy n 

vọng c a các cháu cũng mong muốn đư c tiếp tục sống chung v i mẹ   o đ   H i 

đ n  x t xử x t thấy nên tiếp tục giao cả 02 cháu Anh D và Quốc A cho  hị L 

trông nom   hăm s    nu i dư ng và giáo dục 02 con chung sau khi ly hôn là phù 

h p v i quy định c a pháp lu t, phù h p v i nguy n vọng c a cả 02 cháu và bảo 

đảm quyền l i về mọi mặt c a các cháu trong sinh hoạt, học t p. Anh C đư c 

quyền t i  ui thăm nom  on  hun   kh n  ai đư c cản trở là phù h p v i quy định 

tại  á  Điều 81  Điều 82 và Điều 83 c a Lu t h n nhân và  ia đ nh  

Tại khoản 3 Điều 82 c a Lu t H n nhân và  ia đ nh quy định: “Sau khi ly 

hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai 

được cản trở”  

- Về  hia tài sản  hun  và n  chung: Do  hị L xá  định là không có, không 

tranh chấp và không yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết; nên H i đ ng xét xử 

không xem xét giải quyết. 

[3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Chị Lê Thị N ọ  L phải chịu toàn    tiền án 

phí dân sự sơ thẩm (về ly hôn  theo quy định   a pháp  u t  

[4] Đối v i ý kiến đề nghị c a đại di n Vi n kiểm sát tại phiên tòa: T  

những nh n định trên, H i đ ng xét xử chấp nh n toàn b  ý kiến đề nghị c a đại 

di n Vi n kiểm sát tại phiên tòa. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾ  ĐỊNH: 

 

- Căn    vào  á  Điều 28  Điều 35, Điều 147 và Điều 228 c a B  lu t tố 

tụng dân sự năm 2015; 

- Căn    vào  á  Điều 51  Điều 56  Điều 58  Điều 81  Điều 82 và Điều 83 

c a Lu t Hôn nhân và gia đ nh năm 2014; 

- Căn    vào Điều 27 c a Nghị quyết số: 326/2016/  TVQH14  n ày 

30/12/2016   a  y  an Thư n  vụ Quố  H i quy định về m c thu, miễn, giảm, 

thu, n p, quản lý và sử dụng án phí và l  phí Tòa án. 

Tuyên Xử: 

1. Về hôn nhân: Chấp nh n yêu cầu xin ly hôn c a chị Lê Thị N ọ  L. Cho 

chị Lê Thị N ọ  L ly hôn anh N uyễn Trọn  C. 

2. Về nu i  on  hun  và ngh a vụ cấp dư ng nuôi con chung: Chị Lê Thị 

N ọ  L đư   quyền tr n  nom   hăm s    nu i dư n  và  iáo dục 02 con chung 

tên N uyễn Lê  nh   - sinh n ày: 30/5/2005 và N uyễn Lê Quố    - sinh ngày: 

28/6/2012 (hiện 02 con chung đang sống với chị L). Chị L không yêu cầu anh 

N uyễn Trọn  C cấp dư ng nuôi 02 con chung sau ly hôn. 
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- Anh N uyễn Trọn  C    quyền  n h a vụ đến thăm nom 02  on  hun   

kh n  ai đư    ản trở  

3. Về chia tài sản chung và n  chung: Tòa án không xem xét giải quyết. 

4. Về án phí: Chị Lê Thị N ọ  L n p 300 000  Ba trăm ngàn) đ ng án phí 

dân sự sơ thẩm (về ly hôn). Số tiền tạm  n  án phí 300 000 đ ng,  hị L đã n p 

ngày 13/01/2022 theo biên lai thu số: 0000520 c a Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố  a Đ   đư c khấu tr  toàn b  án phí phải n p. 

Trư ng h p bản án đư   thi hành theo quy định tại Điều 2 Lu t thi hành án 

dân sự th  n ư i đư c thi hành án dân sự  n ư i phải thi hành án dân sự có quyền 

th a thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án hoặc bị 

 ư ng chế thi hành án theo quy định tại  á  Điều 6  7  7a  7  và Điều 9 Lu t thi 

hành án dân sự; th i hi u thi hành án đư c thực hi n theo quy định tại điều 30 Lu t 

thi hành án dân sự. 

Đươn  sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án lên Tòa án nhân 

dân tỉnh Đ ng Tháp trong th i hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án. Anh N uyễn Trọn  

C v ng mặt tại phiên tòa    quyền kháng cáo bản án trong th i hạn 15 ngày kể t  

ngày nh n đư c bản án hoặc kể t  ngày bản án đư c niêm yết theo lu t định./. 

 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  Ơ  HẨM 

Nơi nhận: Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa 
- TAND tỉnh ĐT; 

- VKSND thành phố  a Đ  ; 

- Chi cụ  TH    TP   a Đ  ; ĐÃ KÝ 

- UBND xã Đ, TP  a Đ  , ĐT; 

- Cá  đươn  sự; 

- Lưu H  sơ  Văn phòng. 

 Trần Quốc Danh 


